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II. Tự luận
Câu 1: Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận của cơ thể?
HD
      - Sinh sản vô tính: tạo ra cơ thể mới mà không qua thụ tinh.
     - Tái sinh: tái tạo lại những cơ quan, bộ phận cơ thể đã mất mà không tạo được cơ thể mới.
Câu 2: Nêu ưu và nhược điểm của đẻ trứng và đẻ con? 
HD
	
	Đẻ trứng
	Đẻ con

	Ưu điểm
	- Không mang thai nên con cái không khó khăn khi tham gia các hoạt động sống.
- Trứng thường có vỏ bọc chống lại các tác nhân môi trường như nhiệt độ, ánh sáng, VSV…
	- Ở động vật có vú, chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ qua nhau thai rất phong phú, nhiệt độ trong cơ thể mẹ thích hợp với sự phát triển của thai.
- Phôi thai được bảo vệ tốt nên tỉ lệ chết thai thấp.

	Nhược điểm
	- Khi môi trường bất lợi phôi phát triển kém và tỉ lệ nở thấp.
- Trứng phát triển ngoài cơ thể nên dễ bị các động vật khác sử dụng làm thức ăn.
	- Mang thai gây khó khăn trong hoạt động sống của động vật.
- Tiêu tốn nhiều năng lượng để nuôi dưỡng thai nhi.
- Sự phát triển của phôi thai phụ thuộc vào sức khoẻ của cơ thể mẹ.



Câu 3: Nêu chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính ở động vật?
(Về cơ quan sinh sản, phương thức sinh sản, bảo vệ phôi và chăm sóc con)
HD
- Về cơ quan sinh sản:
+ Từ chỗ chưa có sự phân hoá giới tính đến có sự phân hoá giới tính (đực, cái).
+ Từ chỗ chưa có cơ quan sinh sản chuyên biệt đến chỗ có cơ quan sinh sản rõ ràng.
+ Từ chỗ các cơ quan sinh sản đực cái nằm trên cùng một cơ thể (lưỡng tính) đến chỗ các cơ quan này nằm trên các cơ thể riêng biệt: cá thể đực và cá thể cái. (đơn tính).
- Về phương thức sinh sản:
+ Từ thụ tinh ngoài trong môi trường nước đến thụ tinh trong với sự hình thành cơ quan sinh dục phụ, bảo đảm cho xác xuất thụ tinh cao và không lệ thuộc vào môi trường.
+ Từ tự thụ tinh đến thụ tinh chéo (giao phối), bảo đảm cho sự đổi mới vật chất di truyền.
Thụ tinh chéo chủ yếu xảy ra ở các động vật đơn tính, tuy nhiên ở một số động vật lưỡng tính cũng xảy ra thụ tinh chéo do sự chín không đồng đều của các giao tử hoặc các cơ qaun sinh dục đực và cái nằm xa nhau trên cơ thể.
- Về bảo vệ phôi và chăm sóc con:
Càng lên cao những bậc thang tiến hoá, các điều kiện đảm bảo cho sự phát triển phôi từ trứng đã thụ tinh càng tỏ ra hữu hiệu
+ Từ chỗ trúng phát triển hoàn toàn lệ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh đến chỗ bớt lệ thuộc.
+ Từ chỗ con sinh ra không được bảo vệ chăm sóc, nuôi dưỡng đến chỗ được bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng.
Chính những đặc điểm tiến hoá đó trong hình thức sinh sản của động vật đã đảm bảo cho tỉ lệ sống sót của cá thế hệ con cái ngày càng cao và do đó tỉ lệ sinh ngày càng giảm. Sự giảm tỉ lệ sinh cũng là một dấu hiệu tiến hoá trong sinh sản.
Câu 4: Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng?
HD					
- Hệ thần kinh và môi trường sống ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng thông qua hệ nội tiết. 
 - Căng thẳng thần kinh kéo dài, sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài gây rối loạn quá trình trứng chín và rụng, làm giảm sản sinh tinh trùng.
   - Sự hiện diện và mùi của con đực tác động lên hệ thần kinh và nội tiết, qua đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng của trứng và ảnh hưởng đến hành vi sinh dục của con cái.
   - Thiếu ăn, suy dinh dưỡng, chế độ ăn không hợp lí gây rối loạn quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.
    - Người nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy có quá trình sinh trứng bị rối loạn, tinh hoàn giảm khả năng sinh tinh trùng.
Câu 5: Tại sao trong suốt thời kì mang thai sẽ  không có trứng chín và rụng?
  HD                                      
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